
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ NỘI 

TRƯỜNG THPT TRẦN ĐẠI NGHĨA 

 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường 

THPT Trần Đại Nghĩa năm học 2023 – 2024 

STT Nội dung 
Tổng 

số 

Hình thức 

tuyển dụng 
Trình độ đào tạo 

Ghi 

chú 

Biên 

chế 

Các 

hợp 

đồng 

khác 

TS 
Th

S 

Đ

H 

C

Đ 
TCCN 

Dưới 

TCCN 
 

 

Tổng số giáo viên, 

cán bộ quản lý và 

nhân viên 

51 26 25 0 7 42 0 0 2  

I Giáo viên           

 
Trong đó số giáo 

viên dạy môn: 
40 16 24 0 6 34 0 0 0  

1 Văn 5 4 1 0 1 4 0 0 0  

2 Lịch sử 3 0 3 0 1 2 0 0 0  

3 Địa lý 3 0 3 0 1 2 0 0 0  

4 Tiếng anh 6 2 4 0 0 6 0 0 0  

5 Tiếng pháp           

6 GDCD 2 0 2 0 1 1 0 0 0  

7 GD quốc phòng 1 0 1 0 0 1 0 0 0  

8 Văn hóa đọc 1 0 1 0 0 1 0 0 0  

9 Thể dục 2 1 1 0 0 2 0 0 0  

10 Toán 7 6 1 0 0 7 0 0 0  

11 Vật lý 2 1 1 0 1 1 0 0 0  

12 Hóa học 2 2 0 0 1 1 0 0 0  

13 Sinh học 1 0 1 0 0 1 0 0 0  

14 Công nghệ 1 0 1 0 0 1 0 0 0  

15 Tin học 3 0 3 0 1 2 0 0 0  

16 Kỹ năng sống 1 0 1 0 0 1 0 0 0  

II Cán bộ quản lý           

1 Hiệu trưởng 1 1 0 0 0 1 0 0 0  

2 Phó hiệu trưởng 0 0 0 0 0 0 0 0 0  



III Nhân viên           

1 Nhân viên văn thư 1 1 0 0 0 1 0 0 0  

2 Nhân viên kế toán 2 2 0 0 0 2 0 0 0  

3 Thủ quĩ 1 1 0 0 0 1 0 0 0  

4 Nhân viên y tế 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

5 
Nhân viên thư 

viện 
1 0 1 0 0 1 0 0 0  

6 Nhân viên khác 5 4 1 0 0 3 0 0 2  

 

  Chương Mỹ, ngày 29 tháng 9 năm 2023                                                                     

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

              Nguyễn Thế Hùng 

 


